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Câu 1 (2,0 điểm): Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng
a. Nhiều loài thực vật không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng cách nào? Trong các trường hợp sau, trường hợp nào rễ cây có thể lấy được nước:

- Thế nước của đất bằng 0.

- Thế nước của đất nhỏ hơn thế nước của rễ cây.

b. Đất bao quanh rễ cây được cấu thành từ các loại hạt keo đất có mang các ion khoáng cần cho sinh trưởng và phát triển của cây. Để hấp thụ được các ion khoáng, rễ cây sử dụng cơ chế hút bám trao đổi cation. Đặc điểm chính của cơ chế này là gì? Trong đất chua (pH từ 4-5) và đất kiềm (pH từ 9-10) loại nào đất chứa nhiều cation khoáng hơn, giải thích.

Câu 2 (2,0 điểm): Quang hợp
a. Một nhà khoa học đã giải phẫu một cái lá và tìm thấy các tế bào bao bó mạch chứa đầy các hạt tinh bột. Đặc điểm nào có thể quan sát thấy ở thực vật này?

b. Trong quá trình quang hợp ở thực vật, nếu các phân tử nước tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 18O, các hợp chất nào dưới đây sẽ được đánh dấu phóng xạ bởi 18O đầu tiên: ATP; NADPH+H+; O2 hay G3P? Chất nào sẽ được đánh dấu phóng xạ đầu tiên nếu ta thêm vào H2O trong đó H thường được thay thế bằng 3H, nếu ta thêm CO2 trong đó C thường được thay thế bằng 14C? Trình bày cơ chế của quang phosphoryl không vòng?

Câu 3 (2,0 điểm): Hô hấp
a. Hãy nêu 2 phương pháp để xác định nhiều hạt lúa đang nảy mầm và chưa nảy mầm.
b. Phosphofructokinaza là enzyme dị lập thể, chúng xúc tác cho bước thứ ba trong đường phân, có thể được coi là máy điều hòa hô hấp. Hãy giải thích tại sao?
Câu 4 (2,0 điểm): Sinh sản ở thực vật + Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
a. Tại thời điểm thụ phấn, hạt phấn điển hình chỉ có tế bào ống phấn và tế bào sinh sản. Trong quá trình nảy mầm của hạt phấn, một ống phấn được tạo ra và nhân của tế bào sinh sản phân chia tạo ra hai tinh trùng. Yếu tố nào đã định hướng cho sự hình thành và phát triển ống phấn? Giải thích?

b. Tại sao acid abxixic (ABA) được coi là phân tử truyền tín hiệu bên trong chủ yếu cho phép cây chịu khô hạn. Một kiểu hình đột biến không mẫn cảm với ABA, phản ứng của hạt và cây sẽ như thế nào nếu bổ sung ABA?
Câu 5 (2,0 điểm): Cảm ứng ở thực vật + Phương án thực hành  sinh lí thực vật
a. Để đáp ứng với sự úng ngập và thiếu oxi, một số thực vật chuyên hóa bằng cách có hệ rễ khí sinh. Ở các thực vật ít chuyên hóa, bằng cách nào để chúng có thể vượt qua tình trạng thiếu oxi trong đất ngập nước. Giải thích?
b. Cho mẫu vật và hóa chất như sau: mô thực vật; Dung dịch saccarose ưu trương; Dung dịch ure ưu trương; Kính hiển vi điện tử và các dụng cụ cần thiết. Với dụng cụ và thiết bị trên có thể làm thí nghiệm chứng minh sự phản ứng khác nhau của mô thực vật với hai dung dịch như thế nào?
Câu 6 (2,0 điểm): Tiêu hóa và hô hấp ở động vật
a. Dựa vào kiến thức về quá trình phân giải prôtêin ở dạ dày, hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu bơm ion H+ của tế bào đỉnh ở trạng thái: 

        
- Hoạt động bình thường.

       
- Không hoạt động. 
b. Giải thích vì sao nếu lấy hết CO2 trong máu thì hoạt động hô hấp, tuần hoàn rất yếu và các tế bào mô bị thiếu ôxy?
Câu 7 (2,0 điểm): Tuần hoàn
a. Sự điều hoà huyết áp theo cơ chế thần kinh diễn ra như thế nào? Tại sao những người bị suy gan, xơ gan và những người bị u tuyến thượng thận thường bị phù.

b. Hầu hết các tổ chức trong cơ thể người nhận được nhiều máu hơn từ động mạch khi tâm thất co so với khi tâm thất giãn. Tuy nhiên, đối với cơ tim thì ngược lại, nó nhận được máu nhiều hơn khi tâm thất giãn và nhận được ít máu hơn khi tâm thất co. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Câu 8 (2,0 điểm): Bài tiết, cân bằng nội môi
a. Hội chứng Conn là tình trạng gây u của tuyến thượng thận làm tiết nhiều aldosteron một cách bất thường. Hội chứng này ảnh hưởng như thế nào đến huyết áp, pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và sự tiết renin? Giải thích?

b.  Khi người ta uống rượu hoặc uống cà phê thường lượng nước tiểu bài tiết ra tăng lên so với lúc bình thường? Cơ chế làm tăng lượng nước tiểu của 2 loại thức uống này khác nhau như thế nào?

Câu 9 (2,0 điểm): Cảm ứng ở động vật
a. Một bệnh nhân uống thuốc có tác dụng làm giảm tính thấm của màng tế bào thần kinh đối với ion K+ có ảnh hưởng đến điện thế nghỉ hay không? Giải thích.

b. Một sợi thần kinh có bao mielin. Khi bao mielin bao quanh nó bị phá huỷ thì sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục này bị thay đổi như thế nào. Giải thích. Cho biết vai trò của bao mielin?
Câu 10 (2,0 điểm): Sinh trưởng, phát triển, sinh sản ở động vật
a. Tại sao hoocmôn Ơstrôgen sau khi được tiết vào máu lại có tác dụng lên cơ quan đích chậm hơn nhiều so với hooc môn insulin? 
b. Hãy cho biết:
- Trong quá trình mang thai, yếu tố nào kích thích tinh hoàn tiết testosteron đã tạo nên sự phân hóa phôi thai theo hướng đực ở thú?
- Trong quá trình mang thai của phụ nữ, tại sao cơ trơn tử cung không co.
- Vai trò của Ca2+ trong qúa trình thụ tinh

.................HẾT.................

                                                             Tổ Sinh học - Trường THPT Chuyên Lào Cai
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	Câu
	Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	a
	a.  Về trao đổi nước

- Nhiều loài thực vật không có lông hút:

+ Thực vật thủy sinh không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng toàn bộ bề mặt cơ thể.

+ Ở tế bào rễ còn non, vách của tế bào chưa bị suberin hóa cũng tham gia hấp thụ nước và ion khoáng.

+  Một số cây ở trên cạn, hệ rễ không có lông hút nhưng rễ được nấm rễ bao bọc. Nhờ nấm rễ, các loại cây đó hấp thụ nước và ion khoáng một cách dễ dàng và có tính chọn lọc. Mặt khác, sợi nấm tạo nên bề mặt hấp thụ lớn. 

- Hai trường hợp:

+ Thế nước của đất bằng 0 ( đất bão hòa nước, các phân tử nước linh động ( dễ dàng xâm nhập vào rễ cây. Vì vậy rễ cây lấy được nước rễ dàng.

+ Thế nước của đất nhỏ hơn thế nước của rễ cây ( lực liên kết giữa đất và nước tăng lên, độ linh động giảm ( rễ cây không lấy được nước
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	Về dinh dưỡng khoáng
- Đặc điểm của cơ chế hút bám trao đổi cation:
+ Các hạt keo đất như hạt đất sét tích điện âm vì thế chúng mang các cation khoáng (K+, Na+, Ca2+…) trên bề mặt hạt keo. 

+ CO2 hình thành từ quá trình hô hấp ở các tế bào của rễ sẽ khuyếch tán qua lông hút vào dung dịch đất và kết hợp với các phân tử nước để hình thành axit yếu H2CO3. Do không bền, axit này sẽ bị phân ly thành H+ và HCO3- theo sơ đồ sau: 

    CO2   +  H2O          (     H2CO3          (    H+  +  HCO3-

+ H+ sẽ thay thế vị trí của các cation trên bề mặt hạt keo đất, dẫn đến giải phóng các cation khoáng tự do làm cho lông hút có thể dễ dàng hấp thụ vào rễ. 

- Đất chua (pH từ 4-5) sẽ có nhiều ion H+, dẫn đến giải phóng nhiều cation khoáng. Một phần nhỏ cation khoáng sẽ được rễ hấp thu, còn phần lớn sẽ bị rửa trôi vào tầng nước ngầm. Trải qua thời gian, đất chua sẽ là đất nghèo cation khoáng. Ngược lại, với đất kiềm (pH từ 9-10) do có ít ion H+ nên phần lớn cation khoáng vẫn được giữ trên bề mặt hạt keo đất, vì vậy đất kiềm là đất giàu cation khoáng. 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2
	a
	Đây là lá của thực vật C4. Trong lá sẽ có:

- PEP carboxylase trong mô dậu

- Rubisco trong các tế bào bao bó mạch

- Cố định carbon có thể xảy ra cả trong mô dậu và trong các tế bào bao quanh bó mạch
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	* Nếu phân tử nước được tham gia đánh dấu phóng xạ bằng 18O, thì phân tử O2 sẽ được đánh dấu phóng xạ đầu tiên ngay sau quá trình quang phân ly nước.

- Nếu H2O trong đó H thường được thay thế bằng 3H tham gia quang hợp thì chưa rõ chất nào sẽ được đánh dấu phóng xạ đầu tiên bởi 3H, tuy nhiên nếu lựa chọn từ các chất đã cho ở mục trên, nhiều khả năng nhất là NADPH+H+ sẽ được đánh dấu phóng xạ.

- Nếu ta thêm CO2 trong đó C thường được thay thế bằng 14C thì chất đầu tiên được đánh dấu phóng xạ là 3PG, còn nếu là các chất trong 4 chất kể trên thì G3P là chất đầu tiên.

- Cơ chế của Quang phosphoryl không vòng

+ PSII nhận photon, phân tử diệp lục 680 chuyển thành trạng thái kích động, nó truyền e qua chuỗi truyền điện tử: Plastoquinone, phức hệ cytochrome b6/f, Plastocyanine, PSI. Ở PSI, nhận thêm photon và electron lại được đẩy đến Feredoxine và NADP reductase, ở đây e, H+ sẽ được kết hợp với NADP+ tạo thành NADPH+H+.

+ Trên con đường đi của điện tử, trong giai đoạn e đi qua Plastoquinone, nó kích hoạt bơm proton đẩy H+ từ stroma vào xoang thylacoid làm tăng gradient H+ so với stroma, hệ quả là kích hoạt ATPsynthetase để tổng hợp ATP. Diệp lục trung tâm P680 của PSII bị mất e sẽ được bù từ e của phản  ứng quang phân ly nước.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 3
	a
	Phương pháp 1. Cho vào hai bình kín mỗi bình một số lượng hạt rồi dẫn khí từ bình vào cốc chứa dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2). Khí từ bình nào làm nước vôi vẩn đục thì chính là bình chứa hạt đang nảy mầm. Vì  Ca(OH)2 + CO2 (sinh ra khi hạt hô hấp) → CaCO3 kết tủa. 

Phương pháp 2.  Cho vào hai hộp xốp cách nhiệt mỗi hộp một số lượng hạt, cắm nhiệt kế vào giữa các hạt và theo dõi nhiệt độ. Hộp xốp nào nhiệt độ tăng thì chính là hộp xốp chứa hạt đang nảy mầm. Vì hô hấp là quá trình toả nhiệt
	0.5

0.5

	
	b
	- Phosphofructokinaza là enzyme dị lập thể với vị trí thụ thể cho chất ức chế và hoạt hóa đặc hiệu. Nó bị ức chế bởi ATP, và citrate và hoạt hóa bởi AMP.
- Khi ATP được tích lũy dẫn đến sự ức chế enzyme phosphofructokinaza  bằng cách liên kết vào vị trí dị lập thể  của enzyme và làm giảm đường phân.
- Enzyme này trở nên hoạt động khi công tế bào biến ATP thành ADP (và AMP). 
- Citrate là sản phẩm đầu tiên của chu trình Krebs. Khi chất này được tích lũy trong ty thể thì một số citrate chuyển vào dịch bào và ức chế enzyme phosphofructokinaza. Bằng cách này có thể điều chỉnh được tốc độ đường phân và chu trình Krebs.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 4
	a
	a. Với sự định hướng của chất dẫn dụ hóa học (GABA) được tạo ra bởi các tế bào phụ trợ nằm bên cạnh trứng trong túi phôi, đầu ống phấn phát triển đi vào bầu nhụy thông qua lỗ vòi nhụy.

- Trong quá trình thụ phấn, sự chênh lệch về hàm lượng GABA được tạo ra từ đầu nhụy (thấp) tới bầu nhụy (cao).
	0.5

0.5

	
	b
	Về ABA

- ABA là phân tử truyền tín hiệu chủ yếu bên trong cây cho phép cây chịu khô hạn:

+ Khi cây bắt đầu héo, ABA tích lũy trong lá và làm cho lỗ khí đóng lại nhanh, giảm sự thoát hơi nước và ngăn chặn sự mất thêm nước.

+ Nhờ tác động lên các chất truyền tin thứ hai như calcium, ABA mở các kênh Kali trong màng sinh chất của TB bảo vệ, dẫn đến nhiều ion kali ra khỏi tế bào làm tế bào bảo vệ mất nước, lỗ khí đóng lại.

+ Trong một số trường hợp, sự mất nước hây stress cho hệ rễ trước hệ chồi, ABA được truyền từ rễ lên lá để báo sớm tình trạng mất nước.

- Một kiểu hình đột biến không mẫn cảm với ABA, nếu bổ sung thêm ABA thì  hạt sẽ nảy mầm và khí khổng không bị đóng khi hạn hán.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 5
	a
	- Sự thiếu oxi đã kích thích thực vật sản sinh ethylen làm cho một số tế bào trong vỏ rễ trải qua sự chết tế bào theo chương trình.

- Sự phân hủy các tế bào này tạo ra ống thông khí, có chức năng là các "bình dưỡng khí" cung cấp oxi cho rễ bị ngập nước.
	0.5

0.5

	
	b
	Thí nghiệm

- Nhúng mô thực vật vào hai loại dung dịch khác nhau.

- Khi xem dưới kính hiển vi các lát cắt của cùng một mô thực vật ở môi trường saccarose ưu trương và ure ưu trương quan sát thấy hiện tượng co nguyên sinh vì do nước từ trong tế bào di chuyển ra môi trường dung dịch ưu trương, tuy nhiên: trong dung dịch saccarose quá trình co nguyên sinh xảy ra lâu hơn và bền hơn. Còn trong dung dịch ure, lúc đầu xảy ra hiện tượng co nguyên sinh, sau một thời gian thấy xảy ra hiện tượng phản co nguyên sinh. 

- Ure là chất có khả năng di chuyển qua được màng tế nào ( khi ure di chuyển từ dung dịch vào tế bào làm cho tế bào có nồng độ chất tan tăng do đó nước lại đi từ dung dịch vào tế bào gây ra hiện tượng phản co nguyên sinh.

- Ngược lại, saccarose không di chuyển qua màng tế bào ( không xảy ra hiện tượng phản co nguyên sinh khi tế bào nhúng vào dung dịch saccarose ưu trương.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 6
	a
	Về tiêu hóa
- Nếu bơm H+ của tế bào đỉnh hoạt động bình thường:
+ Bơm H+ của tế bào đỉnh bơm ion hydro vào xoang dạ dày với nồng độ rất cao. Những ion hydro này kết hợp với Cl- vừa được khuếch tán vào xoang qua kênh đặc hiệu trên màng tạo thành HCl.
+ Tế bào chính giải phóng pepsin vào xoang ở trạng thái bất hoạt (pepsinogen). HCl biến pepsinogen thành pepsin bằng cách xén bớt một phần nhỏ của phân tử này làm lộ ra trung tâm hoạt động. Khi một số pepsin được hoạt hóa chúng sẽ kích thích quá trình hóa học khá hoạt hóa số pepsinogen còn lại. Protein được phân giải các polipeptit nhỏ hơn. Giảm lượng vi khuẩn gây hại trong thức ăn. 
- Nếu bơm H+ của tế bào đỉnh không hoạt hoạt động: ion H+ không được bơm vào xoang dạ dày, enzyme pepsin không được hoạt hóa ( gây các hiện tượng bệnh lý như trào ngược dạ dày; dễ  bị tiêu chảy (vi khuẩn phát triển quá mức); khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng và vitamin kém  
	0.25

0.25
0.5

	
	b
	- Hoạt động hô hấp, tuần hoàn rất yếu vì: Khi trong máu không có CO2 → không có H+ để kích thích lên các thụ thể hóa học ở cung động mạch cảnh và xoang động mạch chủ. Mặt khác không có CO2 theo đường máu vào dịch não tủy và kích thích trực tiếp trung khu hô hấp ở dạng H+.


- Các tế bào mô thiếu ôxy vì: 

+ Hoạt động hô hấp, tuần hoàn kém do đó không nhận đủ O2 cho cơ thể.


+ Theo hiệu ứng Bohr thì khi không có H+ sẽ làm giảm lượng O2 giải phóng ra từ Ôxy hêmôglôbin để cung cấp cho tế bào của mô.
	0.5
0.25
0.25

	Câu 7
	a
	Sự tăng giảm huyết áp sẽ kích thích các áp thụ quan trên cung chủ động mạch và các xoang động mạch cảnh làm xuất hiện các xung theo các dây hướng tâm về trung khu điều hoà tim mạch ở hành tuỷ, từ đó theo các dây li tâm thuộc hệ thần kinh sinh dưỡng đến tim và mạch làm thay đổi nhịp tim và gây co dãn mạch.

- Nếu huyết áp tăng, xung theo dây thần kinh đối giao cảm (dây X) đến tim, làm giảm nhịp và cường độ co tim đồng thời làm giãn mạch ngoại vi → huyết áp giảm.

- Nếu huyết áp hạ, xung theo dây giao cảm đến hệ tim mạch làm tăng nhịp và cường độ co của tim, đồng thời làm co các mạch ngoại vi để nâng huyết áp lên mức bình thường.

* Những người bị suy gan, xơ gan sẽ không đủ protein huyết tương. Nồng độ prôtêin trong máu thấp làm giảm áp suất thẩm thấu keo, giảm kéo dịch từ ngoài vào trong mao mạch, dịch tích tụ nhiều bên ngoài mao mạch gây phù nề.

- Những người bị u tuyến thượng thận thì nồng độ aldosteron tăng → tăng nồng độ NaCl trong máu và trong dịch kẽ, dẫn đến tăng thể tích máu và thể tích dịch kẽ, gây phù nề.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	Giải thích

-  Khi tâm thất co tạo áp suất máu cao hơn nên hầu hết các cơ quan nhận được máu nhiều hơn so với khi tâm thất giãn, huyết áp giảm. Trong khi đó lúc tâm thất co, các sợi cơ tim ép vào thành các động mạch vành ở tim nên máu vào tim ít hơn.

-  Khi tâm thất giãn, máu có xu hướng dội lại tim ở gốc động mạch chủ cũng là nơi xuất phát của động mạch vành  tim. Lúc đó cơ tim giãn nên không gây cản trở việc cung cấp máu cho tim vì thế lượng máu vào động mạch vành nuôi tim nhiều hơn so với khi tâm thất co. 
	0.5

0.5

	Câu 8
	a
	Hội chứng Conn

- Khi tuyến thượng thận tiết quá nhiều aldosteron: Huyết áp cao, pH máu tăng, nồng độ K+ giảm, thể tích dịch ngoại bào tăng và không tiết renin.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ tăng thải K+ vào nước tiểu. Tăng Na+ làm pH máu tăng, tăng thải K+ vào nước tiểu làm K+ trong máu giảm.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ kèm theo nước dẫn đến tăng huyết áp và tăng thể tích dịch ngoại bào.

- Huyết áp cao không gây tiết renin.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b
	Cơ chế làm tăng lượng nước tiểu của 2 loại thức uống:

- Rượu là chất gây ức chế quá trình tiết ADH, nên lượng ADH giảm làm giảm tái hấp thu nước trong ống thận, vì vậy sự bài tiết nước tiểu tăng lên. 

- Cafein là chất làm tăng tốc độ quá trình lọc máu ở thận và làm giảm tái hấp thu Na+ kéo theo giảm tái hấp thu nước nên nước tiểu tăng lên
	0.5

0.5

	Câu 9
	a
	Có. 

- Giảm tính thấm đối với ion K+ ( giảm khuếch tán ion K+ từ trong tế bào ra dịch ngoại bào ( giảm phân cực ở 2 bên màng(giảm điện thế nghỉ.
	0.25

0.75

	
	b
	Sợi thần kinh có bao mielin

- Khi bao mielin bao quanh nó bị phá huỷ thì sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục này bị thay đổi:

+ Bao myelin bị phá huỷ sẽ trở thành các vết sẹo rắn trên sợi thần kinh nên làm cản trở quá trình dẫn truyền xung thần kinh diễn ra bình thường và kết quả là xuất hiện nhiều triệu chứng cơ thần kinh (bệnh đa xơ cứng).

+ Bao myelin bị phá huỷ nên xung thần kinh buộc phải dẫn truyền theo cơ chế của sợi không có bao myelin nên tốn nhiều năng lượng hơn, vì vậy xung bị yếu đi nhanh chóng có thể dẫn đến sự không nhận biết được thông tin của cơ thể. 

- Vai trò của bao mielin:

+ Tái sinh dây thần kinh đối với dây thần kinh ngoại biên. Nếu một sợi trục của dây thần kinh ngoại biên bị đứt gãy mà phần bao myelin quanh nó vẫn còn, bao này sẽ đóng vai trò như một hành lang cho sự phát triển của sợi thần kinh bị đứt gãy. 

+ Cách điện và làm tăng hiệu quả không gian trong quá trình lan truyền xung thần kinh (tương ứng với sự tăng đường kính sợi trục). 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 10
	a
	Hoocmôn Ơstrôgen sau khi được tiết vào máu lại có tác dụng lên cơ quan đích chậm hơn nhiều so với hooc môn insulin: 

- Vì kiểu tác dụng của insulin theo cơ chế chất truyền tin thứ 2, theo cơ chế này lượng hooc môn insulin được tiết ra trong máu với nồng độ thấp nhưng khi nó kết hợp với các thụ thể trên màng tế bào (cơ, gan) làm hoạt hoá kênh Adênylxyclaza xúc tác biến đổi ATP thành AMP​c (vòng) và AMP​c hoạt động như một prôtêinkinaz kích hoạt được prôtêin (enzim) trong tế bào. Nhờ hiện tượng này mà tín hiệu thứ nhất (insulin) được khuếch đại nhiều lần.

- Kiểu tác động của Ơstrôgen theo kiểu hoạt hoá gen, hooc môn Ơstrôgen  vận chuyển qua tế bào chất kết hợp với thụ quan (một prôtêin) và điều chỉnh một phản ứng trong tế bào (điều chỉnh theo kiểu mô hình Ôperôn). Do hooc môn phải xâm nhập vào trong tế bào do đó phản ứng mà hooc môn điều chỉnh diễn ra chậm hơn.
	0.5

0.5

	
	b
	Giải thích

- Trong quá trình mang thai, vào tuần 8 - 9, tinh hoàn bắt đầu xuất hiện dưới tác dụng của yếu tố tạo tinh hoàn do nhiễm sắc thể Y hoạt động. Thời gian này, thể vàng tiết HCG, HCG kích thích tinh hoàn tiết testosteron đã tạo nên sự phân hóa phôi thai theo hướng đực ở thú.

- Trong quá trình mang thai của phụ nữ, cơ trơn tử cung không co vì khi mang thai thể vàng hoặc nhau thai tiết ra progesteron, duy trì nồng độ chất này cao trong máu vì thế làm cơ trơn tử cung không co.

- Vai trò của can xi: 

+ Tham gia vào phản ứng vỏ làm cứng màng sáng, ngăn cản sự xâm nhập của tinh trùng.

+ Hoạt hóa trứng hoàn thiện nốt giảm phân II.
	0.25

0.25

0.25

0.25
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